
STT Tên ngành Họ tên Xếp hạng Tổ hợp xét Môn 1 Điểm môn 1 Môn 2 Điểm môn 2 Môn 3 Điểm môn 3 Điểm ưu tiên Điểm ưu tiên quy đổi Điểm KK quy đổi Tổng điểm

1 Sư phạm Ngữ văn HOÀNG THỊ THỦY 1 C00 VA 6.5 SU 7.25 DI 8 3.50 3.50 0.00 25.25

2 Sư phạm Ngữ văn PHÙNG KHÁNH LY 2 C00 VA 6.75 SU 6 DI 6.5 3.50 3.50 0.00 22.75

3 Sư phạm Ngữ văn VI MINH HIẾU 3 C00 VA 6.25 SU 4.75 DI 7 3.50 3.50 0.00 21.50

4 Sư phạm Ngữ văn LÝ VĂN SỸ 4 C00 VA 5.75 SU 5.25 DI 6.75 3.50 3.50 0.00 21.25

5 Sư phạm Ngữ văn HOÀNG THỊ HUẾ 5 C00 VA 6 SU 4.5 DI 6 3.50 3.50 0.00 20.00

6 Sư phạm Ngữ văn TRÌNH THỊ HIỀN 6 C00 VA 5.5 SU 4 DI 6.5 3.50 3.50 0.00 19.50

7 Sư phạm Ngữ văn NGUYỄN THỊ HÀ 7 C00 VA 5 SU 2 DI 5.25 1.50 1.50 0.00 13.75


